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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục các công 
trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh 
năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
37/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 06 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 1.  Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 
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Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng  
(+)  

giảm  
(-) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

I Loại đất       

1 Đất nông nghiệp NNP 34.093,67 79,75 33.302,19 77,90 -791,48 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.036,55 7,10 2.870,71 6,72 -165,84 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước 

LUC 2.833,47 6,63 2.668,76 6,24 -164,71 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 411,81 0,96 378,44 0,89 -33,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.750,92 4,10 1.615,54 3,78 -135,38 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 12.429,23 29,08 12.428,47 29,07 -0,75 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 16.032,88 37,51 15.568,42 36,42 -464,46 

 
Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên 

RSN - - - - - 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 295,18 0,69 284,52 0,67 -10,66 

1.8 Đất làm muối  - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 137,09 0,32 156,09 0,37 19,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.421,04 19,70 9.236,86 21,61 815,82 

2.1 Đất quốc phòng CQP 901,80 2,11 962,97 2,25 61,17 

2.2 Đất an ninh CAN 10,15 0,02 12,32 0,03 2,17 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 309,13 0,72 698,12 1,63 388,99 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 71,02 0,17 75,00 0,18 3,98 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 79,43 0,19 94,83 0,22 15,40 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 59,16 0,14 59,12 0,14 -0,04 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 274,39 0,64 321,48 0,75 47,09 

2.8 
Đất sản xuất làm vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 

SKX - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 4.895,61 11,45 5.080,22 11,88 184,62 

 Trong đó:       

- Đất giao thông DGT 1.168,46 2,73 1.303,45 3,05 134,99 

- Đất thuỷ lợi DTL 2.773,54 6,49 2.769,13 6,48 -4,41 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 16,29 0,04 41,80 0,10 25,51 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,65 0,02 12,25 0,03 5,60 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD 63,50 0,15 80,35 0,19 16,85 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT 19,22 0,04 19,71 0,05 0,49 

- Đất công trình năng lượng DNL 174,17 0,41 178,51 0,42 4,34 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng  
(+)  

giảm  
(-) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

- 
Đất công trình bưu chính, 
viễn thông 

DBV 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia 

DKG 1,86 0,00 1,86 0,00 0,00 

- 
Đất có di tích lịch sử, văn 
hóa 

DDT 21,02 0,05 20,98 0,05 -0,04 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 51,67 0,12 59,82 0,14 8,15 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 21,15 0,05 21,06 0,05 -0,09 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 572,42 1,34 565,10 1,32 -7,32 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
và công nghệ 

DKH - - 0,57 0,00 0,57 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 
xã hội DXH 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 4,83 0,01 4,81 0,01 -0,02 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,73 0,01 4,73 0,01 0,00 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 4,65 0,01 6,00 0,01 1,35 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 248,60 0,58 271,90 0,64 23,30 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 578,16 1,35 675,32 1,58 97,16 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,97 0,04 17,07 0,04 -1,90 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao 

DNG - - - - - 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 76,23 0,18 75,83 0,18 -0,41 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 622,59 1,46 616,68 1,44 -5,91 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 
dùng 

MNC 265,85 0,62 264,69 0,62 -1,16 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 233,70 0,55 209,36 0,49 -24,33 

II Khu chức năng(*)       

1 Đất khu công nghệ cao KCN - - - - - 

2 Đất khu kinh tế KKT - - - - - 

3 Đất đô thị KDT 8.265,13 19,33 11.015,03 25,77 2.749,90 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp 
(khu vực chuyên trồng lúa 
nước, khu vực chuyên trồng 
cây công nghiệp lâu năm) 

KNN 4.584,39 10,72 4.284,30 10,02 -300,09 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực 
rừng phòng hộ, rừng đặc KLN 28.462,11 66,58 27.996,89 65,49 -465,21 



4 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng  
năm 2022 

Kế hoạch  
năm 2023 

Tăng  
(+)  

giảm  
(-) 

Diện tích 
Cơ cấu 

(%) 
Diện tích 

Cơ cấu 
(%) 

dụng, rừng sản xuất) 
6 Khu du lịch KDL 21,02 0,05 20,98 0,05 -0,04 

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học 

KBT - - - - - 

8 
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC 380,15 0,89 773,12 1,81 392,97 

9 
Khu đô thị (trong đó có khu 
đô thị mới) DTC 8.265,13 19,33 8.308,02 19,43 42,89 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 84,26 0,20 99,54 0,23 15,28 

11 
Khu đô thị- thương mại - 
dịch vụ 

KDV 657,59 1,54 770,15 1,80 112,56 

12 Khu dân cư nông thôn KNT 34.483,28 80,67 34.440,39 80,57 -42,89 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất 
phi nông nghiệp nông thôn 

KON 307,76 0,72 277,30 0,65 -30,46 

Ghi chú:  (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

STT   Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  
 Diện tích  

(ha) 

1  Đất nông nghiệp   NNP  812,09 
 Trong đó:    

1.1  Đất trồng lúa   LUA  165,84 

 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  164,71 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  33,38 
1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  136,24 
1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  1,50 
1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD  - 
1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  464,46 

 
 Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  - 

1.7  Đất nuôi  trồng thuỷ sản   NTS  10,66 
1.8 Đất làm muối LMU - 
1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  - 
2  Đất phi nông nghiệp   PNN  126,18 
 Trong đó:    

2.1  Đất quốc phòng   CQP  14,06 
2.2  Đất an ninh   CAN  - 
2.3  Đất khu công nghiệp   SKK  0,86 
2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN  - 
2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  - 
2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  0,04 
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STT   Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  
 Diện tích  

(ha) 

2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS  - 

2.8  Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX  - 

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã  

 DHT  40,94 

 Trong đó:    

-  Đất giao thông    DGT  14,33 
-  Đất thuỷ lợi    DTL  9,37 
-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  - 
-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  - 
-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo    DGD  0,23 
-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao    DTT  0,80 
-  Đất công trình năng lượng   DNL  0,03 
-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  - 
-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG  - 
-  Đất có di tích lịch sử, văn hóa   DDT  0,04 
-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA  - 
-  Đất cơ sở tôn giáo   TON  0,09 
-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  16,03 

-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH  - 
-  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội   DXH  - 

-  Đất chợ   DCH  0,02 
2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL  - 
2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  - 
2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV  - 
2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  9,70 
2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  9,44 
2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  2,65 
2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS  - 
2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG  - 
2.18  Đất tín ngưỡng   TIN  0,41 
2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON  5,91 
2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  1,16 
2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK  - 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 791,48 

 Trong đó:   

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 165,84 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 164,71 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 33,38 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 136,24 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 0,75 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 444,60 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN - 
1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 10,66 
1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

  19,86 

 Trong đó:   
2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN - 
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang trồng rừng LUA/LNP - 
2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS - 
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

HNK/NTS - 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 
muối HNK/LMU - 

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông 
nghiệp không phải là rừng 

RPH/NKR(a) - 

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông 
nghiệp không phải là rừng 

RDD/NKR(a) - 

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông 
nghiệp không phải là rừng 

RSX/NKR(a) 19,86 

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a) - 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 
sang đất ở 

PKO/OCT 11,29 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 
đất nông nghiệp khác. 

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

STT  Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  
Diện tích 

(ha) 
1  Đất nông nghiệp   NNP  - 
 Trong đó:   

1.1  Đất trồng lúa   LUA  - 

 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước   LUC  - 

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác   HNK  - 
1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN  - 
1.4  Đất rừng phòng hộ   RPH  - 
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  
Diện tích 

(ha) 
1.5  Đất rừng đặc dụng   RDD  - 
1.6  Đất rừng sản xuất   RSX  - 

   Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  - 
1.7  Đất nuôi  trồng thuỷ sản   NTS  - 
1.8  Đất làm muối LMU - 
1.9  Đất nông nghiệp khác   NKH  - 
2  Đất phi nông nghiệp   PNN  24,33 
 Trong đó:   

2.1  Đất quốc phòng   CQP  0,93 
2.2  Đất an ninh   CAN  0,20 
2.3  Đất khu công nghiệp   SKK  0,49 
2.4  Đất cụm công nghiệp   SKN  - 
2.5  Đất thương mại, dịch vụ   TMD  1,17 
2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  - 
2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản   SKS  - 
2.8  Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm   SKX  - 

2.9 
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã   DHT  4,63 

 Trong đó:   

-  Đất giao thông    DGT  3,53 
-  Đất thuỷ lợi    DTL  0,11 
-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa   DVH  0,29 
-  Đất xây dựng cơ sở y tế   DYT  - 
-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo    DGD  0,03 
-  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao    DTT  0,10 
-  Đất công trình năng lượng   DNL  - 
-  Đất công trình bưu chính, viễn thông   DBV  - 
-  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia   DKG  - 
-  Đất có di tích lịch sử, văn hóa   DDT  - 
-  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA  - 
-  Đất cơ sở tôn giáo   TON  - 
-  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng   NTD  - 
-  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ   DKH  0,57 

-  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội   DXH  - 
-  Đất chợ   DCH  - 

2.10  Đất danh lam thắng cảnh   DDL  - 
2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng   DSH  - 
2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV  - 
2.13  Đất ở tại nông thôn   ONT  6,27 
2.14  Đất ở tại đô thị   ODT  10,64 
2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  - 
2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS  - 
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất   Mã  
Diện tích 

(ha) 
2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao   DNG  - 
2.18  Đất tín ngưỡng   TIN  - 
2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON  - 
2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC  - 
2.21  Đất phi nông nghiệp khác   PNK  - 

Các chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 
thị xã Hương Thủy (theo quy định tại Phụ lục số 03 kèm Thông tư số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường) được thể hiện cụ thể tại các Biểu: 01/CH, 02/CH, 06/CH, 07/CH, 
08/CH, 09/CH, 10/CH, 13/CH kèm theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thị xã Hương Thủy. 

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2023 thị xã Hương Thủy theo các Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị xã 
Hương Thủy nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và 
các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 
2022 của thị xã Hương Thủy nhưng không có khả năng thực hiện theo Phụ lục 
VII đính kèm. 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị 
xã Hương Thủy có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai; 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và quy định của pháp luật;  

3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu 
dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Thủy: 

a) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thẩm định chặt 
chẽ về nhu cầu, quy mô, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ được quyết 
định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất, vị trí phù hợp với quy 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch có liên quan. 
Đối với các thửa đất có nhu cầu chuyển đổi với diện tích lớn để hình thành các 
thửa đất ở mới nhằm thực hiện kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện đúng 
theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng 
kỹ thuật và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường. 
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b) Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chuyển mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên 
địa bàn thị xã Hương Thủy. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất. 

5. Công bố công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương 
Thủy nhưng sau 03 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật và các công 
trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm  2021, 2022 của thị 
xã Hương Thủy nhưng không có khả năng thực hiện tại Phụ lục VII đính kèm. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- TVTU; TTHĐND tỉnh; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC,  
  NNPTNT, XD; 
- HĐND và UBND thị xã Hương Thủy;  
- VP: CVP, các PCVP, các CV; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, ĐC. 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phan Quý Phương 
 
 
 
 
 
 
 

 



PH1J LVC!: 
DANH MIJC CAC CONG TRINH, DIJ AN CAN TIIU HO! DAT 

THC HIN TRONG NAM 2023 TH! xA I1T1€ING THUY 
(Kern theo Quy& djnh sd.M1/QD-UBND ngay20thang.02narn  2023 cüa (y ban nhán dan tinh Thz'ra Thiên Hu) 

STT Ten cong trinh, dtr an 
Ma loal 

. 
dat 

Dia diem 
Dién tIch 
khoang 

(ha) 
I Cong trinh, d an quc phong - an ninh 
1 Khu Doanh trai các dan vj tri,rc thuOc BO CHQS tinh CQP Phxâng Thiiy Dtrcmg 4.5() 

2 
Khu dAt Bênh vin QY 268, Ca quan DTHS KV4, VKSQS 
KV42 

CQP Phng Thüy Dtnmg 4.00 

Trii s& cong an Tinh (vi tn mài,Tng din tich 16,5 ha: trong 
do thj xã Hixcng Thu 0,10 ha; thành phô Hu: 15,50 ha) 

CAN XA Thiiy Thanh 0.10 

4 Xay dmg tr sâ cOng an xä Thu Thanh CAN X Thüy Thanh 0.15 
5 Xây dirng tri sâ cOng an xA Thu5' Tan CAN XA Thy Tan 0.30 
6 Xây dimg trI1 sâ cOng an xà Thug Phü CAN XA Thüy Phii 0.15 
7 Xây dirng trV s?i cOng an xA Phü Scm CAN XA Phü Scm 0.20 
8 Xây drng trii s cong an xA Duang HOa CAN XA Dtrang HOa 0.20 

Cong trInh, dr an lien huyn 

9 
Khu dAt Doanh trai Ca quan B CHQS tinh (Tng din tIch 
11.36 ha, trong do Thj xa Hixcrng Thüy 4,83 ha, thành ph6 
Hu 6,53 ha) 

CQP 

Phi.r&ng An Dông - 
thành ph6 Hu& 

Phi.räng Thy DLrang 
- thj x Hiicing ThCiy 

4.8. 

H Cong trinh, dir an do Thu tu*ng Chinh phü chAp thun, quyt dnh  du tir ma phãi thu hi dAt 

1 
Tram bin áp 110KV KCN Phü Bài 2 và dAu ni 
(Tng din tich dr an 0,75 ha d thirc hin 0,72 ha chuyn 
tip 0,03 ha) 

DNL XA ThCiy Phü 0.03 

Cong trmnh, d an do Hi dng nhân dan tinh chAp thun ma phãi thu hM dAt theo Ngh quyt s 
119/NQ-HDND ngày 08/12/2022 

1 

Tuyn thrmg vào các ca quan quân khu Va dai di trrc 
thuc b chi huy quân sir tinh (Du&ng vao khu quân SJI, 

quân khu 4 và B chi huy quân sir tinh, phAn din tIch b 
sung) 

DGT PhuOng Thüy Duang 1.10 

2 Ha tang k5' thut khu dat phxmg Thy Duang ODT Phu?mg Thiiy Dxcrng 9.28 

3 Kè HOi Qu DOng DTL Phung ThUy Dixong 0.48 

Nâng cAp, m& rng dtng Trirng Nu Vuxang giai doan I (B 
sung) 

DGT 
Ph.rèng ThOy 

Dixong, Thüy Phucing 
0.50 

Nâng cAp mô rông dtring và mirang thoát nuàc du&ng VO 
Khoa (PhAn b sung) 

DG1 Phithng Thüy Châu 0.50 

6 
Ha tAng k thut khu dan cLr tip giáp dLrng 2-9 phumg 
Ph6 Bài 

ODT Phi.thng Phü Bãi 4.00 

H tAng k' thut khu dan cu dc thrOng Nguyn Thai Binh 
n6i dung TrAn Hoàn 

ODT PhuOng Thciy Luang 3.20 

8 Di.rng Nguyn Thai Binh ni dài dn dtr?ing TrAn Hoàn DGT Phithng Thciy Ltrang 3.00 

9 H tAng k5' thut khu dan cu thôn Van The Trung giai doan 2 ONT Xa Thüy Thanh 2.00 

10 Xây d,rng quáng trung cOng viên cay xanh khu trung tam xä DKV XA Thüy Thanh I .00 

1 



STT Ten cong trinh, dir an 
Ma Ioai 

dat 
Dja diem 

Din t'ch 
khoãng 

(ha) 

H tAng k thut khu quy hoach trung tam xa Thüy Thanh 
(giai doan 2) 

ONT Xã !hüy Thanh 2.00 

12 
Nang cAp ma rtng dtthng lien xã Thanh Van (doan tr câu 
Thông nhAt dn tr?m  bmn, phAn din tIch b sung) 

DGT Thanh 3.00 

13 
Nang cAp ma rng các tuyn dtthng xA Thus' Thanh nAm 
2021 (Nâng cAp ma rng dixng lien thôn Thanh Thüy 
Chánh doan nhà nghi Anh Dào dn dn Van Thánh) 

DOT XA Thüy Thanh 1.00 

14 Be bôr hthi song Dai Giang doan qua xâ Thüy Tan, thj xã 
HucmgThiiy DTL XaThuyTan 1.40 

15 
Nang cAp, ma rng dLrmg Tinh LO IOE doan tr Km7+350 - 
Km8+700 tai xA Thüy Phi), thj xä Hi.rcmg ThCiy DGT 

XA Thi:iy Phi), ThUy 
Tan 

1.74 

16 Tuyn di.ryng vào nhà may xr I rae PhCi Scm DGT XA Phii Scm 1.79 
17 San bong dá xa Thüy Tan DTT XA Thüy Tan 0.54 
18 Nang cAp, mi rng Dtrvng trung tam xA Phü San DOT Xä Phá San 1.00 

19 
Xây dirng tram Bccm và d.r&ng ng cAp rn.râc san xuAt cho 
nhà may xur i rae thai sinh hoat PhU San (gm cong trinh 
thu và tram  Barn tuyn nuâc thô, thr&ng dày trung áp 22KV) 

DRA 
Xa Phü San; xA Thus' 

Phü 
2.77 

20 
TuyAn dumg trung áp 22KV dAu ni nhà may din rác Phü 
San, tinh Thira Thiên Hu v thanh cái 22KV tr?m 110KV 
Phü Bài 

DNL XA Phá Scm 0.20 

21 
Khu nhà a An Bong (Trong do: Phithng Thciy Dixang 0,22 
ha, thành ph6 HuA dã thi,rc hin thu hi) ODT 

Phung Thi)y Dirang 
- thj xA Huang Thüy 

0.22 

Cong trinl:, dy an lien huyn 

22 

Ha tAng k thut khu dAt cO k hiu CL10 và BV thuc khu 
A - Do thi môi An Van DLrang vâi thng din tIch 10,48 ha. 
(Trong do phtrmg An Bong, thành ph6 Hu& 6,53 ha; 
phng Thüy Duang, thi xA Hi.rang Thüy: 3,95 ha da thigrc 
hin thu h6i 3,8 ha nay dang k 0,15 ha) 

CQP 

Pht.thng An BOng - 
thành ph Hue; 

Phng Thày Dtrcmg 
- thj xA Htrcmg Thüy 

0.15 

23 
Khu do thj phIa Nam sOng Nhi.r ' (Tng quy mô diên tIch là 
51,67 ha trong dO xA Thily Thanh thj xA Htrang Thüy là 
3 1,87 ha và thành phe Hu là 19,8 ha) 

ODT 

PhxngAn Bong, 
thành phô Hue a Xä 
Thy Thanh thl xã 

Htrang Thüy 

31.87 

TONG CONG 87.19 

2 



PHV LVC  II: 
DANH MUC  CAC CONG TRINB, D AN CAN CHUYEN MUC  Did siY DVNG  DAT 

THVC HIN TRONG NAM 2023 TB! xA HUc1NG THUY 
(Kern theo Quyit djnh scf 3M/QD-UBND ngay8tháng.O2nam 2023 cña L ban nhán dan tinh Thj€a Thiên Hid,) 

STT Ten cong trinh,dir an 
M 

loai d 
D!a diem 

Din tiCl1 

khoang 
(ha) 

Din tIch chuyn myc 
dIch sil dyng 

Dt 
trng 

lila 
(ha) 

Dt 
rüiig 
phông 

h 
(ha) 

Dt 
ru'ng 
dc 

dyng 
(ha) 

* Cong trinh, dy an do Hi dông nhân dan tinh chap thun ma phãi chuyén myc dIch sü dyng dt trng Iüa, dt 
rung phOng h, dt rung dc dyng theo Nghi quyt s 119/NQ-HDND ngày 08/12/2022 

I Ha tng k thut khu dt phithng Thuy Dtrcmg ODT Phithng Thüy DLwng 9.28 9.08 

2 

Tuyn duing vào cilc ca quan quiln khu và c1i 
di trrc thuc b chi huy quân sv tinh (Ding 
vào khu quiln sr, quOn khu 4 và B chi huy 
quiln sij tinh, phn din tIch b sung) 

DGT PhLrmg Thiy Dirong 1.10 1.00 

3 Kè Flói Qu Dông DTL Phtrmg ThOy Dtrccng 0.48 0.35 

Nâng cp rn& rng dLr&ng Va mrang thoilt nLràc 
duung VO Khoa (Phn bô sung) 

DOT Phng ThOy Châu 0.50 0.50 

H tng k5' thut khu dan ctr d9c &thng 
Nguyn Thai Binh ni dtrmg Trn Hoàn 

ODT Phmg lhOy Li.rcmg 3.20 1.00 

6 
San vtiôn, hang rào nhà van hoá phthng Thus' 
Lucmg 

DVH Phtrông ThOy Luang 0.69 0.38 

Drcng Nguyn Thai BInh ni dài dn &thng 
Tr.n HoOn 

DGT Phithng ThOy Luang 3.00 1.00 

8 Xây drng tri sâ cOng an xA Thug Thanh CAN Xâ Thüy Thanh 0.15 0.15 
Ha tAng k thut khu dOn cix thôn VOn The 
Trung giai don 2 

ONT XA ThOy Thanh 2.00 1.80 

10 
XOy drng quOng trurng cOng viOn cOy xanh 
khu trung tOrn xa 

DKV XA Thüy Thanh 1.00 1.00 

H tAng k thut khu quy hoch trung tOrn XA 
Thüy Thanh (giai doan 2) 

ONT XO Thüy Thanh 2.00 2.00 

12 
NOng cAp ma rng dtr&ng liOn xA Thanh VOn 
(doan tr cAn Th6ng nhAt dAn tram barn, phAn 
din tich b6 sung) 

DGT Xã Thiy Thanh 3.00 0.40 

13 

NOng cAp m& rng cOc tuyAn dtrang xä Thus' 
Thanh nãm 2021 (NOng cAp ma rng dtr?mg 
lien thôn Thanh ThOy Chilnh doan nhà nghi 
Anh Dào dAn dAn Van Thánh) 

DOT X ThOy Thanh 1.00 0.95 

14 
H tAng k5 thut khu dOn cix xA Thüy Thanh 
(Ha tAng k thut cOc khu xen ghép xA ThUy 
Thanh), dO thrc hin thu hi dAt 

ONT Xa ThOy Thanh 0.70 0.40 

IS Tram biAn Op 110KV Vinh Thanh vO dAn ni DNL XO Thüy Phü 0.25 0.19 

16 
NOng cAp, m& rng thrmg Tinh L IOE doan t 
Km7+350 - Km8+700 t0i xA Thüy PhO, thj xO 
Htrang ThOy 

DOT 
XO ThUy Phx, Thüy 

TOn 
1.74 0.06 

17 

XOy di,rng trOm Barn và dtring ng cAp ntrâc 
sOn xuât cho nhO may xCr l rOe thai sinh hot 
Ph San (gArn cong trmnh thu và tr?m Barn 
tuyAn nixâc thô, &rmg day trung Op 22KV) 

DRA 
XO Phü San; xO 

Thus' PhU 
2.77 0.70 

18 
DO b& hu song Di  Giang don qua xO ThOy 
TOn, thi xO Hixong Thñy 

DTL ThU TOn 1.40 1.12 

19 
TuyAn dLrrng trung Op  22KV dAn nM nhO may 
din rOe PhO Scm, tinh Thira Thiên HuA vA 
thanh cOi 22KV trOm 110KV Phü Bài 

DNL XA Phü San 0.20 0.05 

Cong h-in/s , dr an lien huyn 



STT Tn cong trInh,dy an 
M 

Ioi 
Dja diem 

Din tIch 
khoãng 

(ha) 

Din tIch chuyên mic 
dich südyng 

trng 
lIia 
(ha) 

Bat 
rung 
phông 

h 
(ha) 

Bt 
rtrng 
dc 

ding 
(ha) 

20 

Tram bin ap 110KV Hue 4 và dâu ni (tOng 
quy mô cong trinh 0,88 ha trong do phn din 
tIch thuc dja bàn thành phc là 0,15 ha, thl xã 
Hisang Thus' 0,63 ha) 

DNL 
Thành Ph Hue và 
thi xà Hucmg Thüy 

0.63 0.55 

21 

H tng k5' thuât khu dt có k hiêu CLI 0 và 
BV thuc khu A - Do thj mâi An Van Diicing 
vài tong diên tIch 10,48 ha (phi.rmg An BOng, 
thành ph Huh: 6,53 ha; phtr&ng Thiiy Duung, 
thi xâ Huong Thñy 3,95 ha) 

CQP 

Phng An DOng - 
thOnh ph Hu; 
PhrOng lhOy 
Di.wng - th x 

Hirong Thüy 

3.95 2.66 

TONG CQNG 39.04 24.59 0.75 0.00 

2 



PHV LVC  IH: 
DANH MUC  CAC CONG TRINH. D AN CAN THU HO! DAT NAM 2021 vã 2022 

CHUYEN TIEP THLIC  HIN TRONG NAM 2023 THI xA flUtiNG THUY 
(Kern theo QuyEt djnh só:.%#QD-UBND ngay.rháng2narn 2023 cüa (Jy ban nhán dan tinh Thira Thiên Huê') 

STT Ten cong trInh,dr an Ma 
d 

Da diem 
Din tIch 
khoäng 

(ha) 

I Chuyn tip ttr näm 2021 103.72 
1.1 Cong trinh, dr an quc phông - an ninh 

1 

Tr s Canh sat phông chãy cha cháy va Trung tam nghiên ccru 
va dao t?o,  hun luyn PCCC, ccru nan,  ctru h tinh Thra Thien 
Hu (Tng quy mô din tIch 5,12 ha, trong do Thành Ph6 Hu& 
4,05 ha; Thj xa Hwing Thüy: 1,07 ha 

CAN 

Phi.r&ng An Dông, 
Thãnh Ph6 Hu& xA 
ThUy Thanh, thj xã 

Huong lhOy 

1.07 

1.2 Cong trInh, dr In do Thu ttrô'ng ChInh phü chip thun, quyt dnh du tir ma phIi thu hói dat 
I Tram bin Ip 110kV Phü Bài 2 vâ Mu n6i (phn b6 sung) DNL XA lhOy PhO 0.1063 

2 
Dir an dAu ti.r xay dmg và kinh doanh ha tang k5 thut Khu cong 
nghip PhU Bâ.i giai doan IV, dçit I SKK XA ThOy Phü 1.70 

Tiu dr an cãi tao  và phát trin luâi din trung ha áp khu virc 
trung tam huyn ly, thành ph cUa tinh Thfra Thiên Hu 
(KfW3.1). (Thj xA Hi.rcmg ThCiy 0,34 ha trong do xa Dwmg HOa: 
0,02 ha; PhU Scm: 0,08 ha; ThOy Châu: 0,011 ha; ThOy Li.rcmg: 
0,018 ha; Ph Bài: 0,07 ha; Thüy Phircing:0,07 ha; Thüy Dwyng: 
0,07 ha) 

DNL  

TP Hu& TX Hixang 
lhOy, TX Htrcing 

Ira, các Huyn: Phü 
LOc, A LuOi, Quang 

Din,Phong Din, 
Phü Vang 

0,34 

1.3 Cong trInh, di In cn thu hi dt do Hi dng nhIn dan tinh chap thun theo Nghj quyt s6 119/NQ- 

I 
Duing vào Khu qu.n th san Golf ThOy Ducmg 
(Tng din tIch d In 2,2 ha, cIA thc hin 1,42 ha, chuyn tip 
0,78 ha) 

DGT Phuing Thiy DLxcrng 0.78 

2 
DAu n6i di.thng gom tr Di.rcing Thiu Ttrâc dn dixing Phüng 
QuIn 

DGT Phtrtmg ThUy Ducing 0.30 

3 
Ha tng lc thut Khu dIn ctr Dai  Giang 
(T6ng din tich d%r In 2,3 ha cIA thirc hin thu Mi dat 1,3 ha, 
chuyn tiêp 1,0 ha) 

ODT P11Lrmg Thüy Duang 1.00 

4 Hoàn thin ha tang khu quy hoach t6 12, phtthng Thüy Duang DGT Phtthng Thüy Duxing 0.35 
5 Chinh trang via he duing KhUc Thira Diii DGT Pht.thng Thüy Duxing 1.00 
6 Ma rng vã kè dé hOi thoát ni.rac dträng Khiic Th&a Diii DTL Ph.ring ThCiy Duxing 1.50 
7 Cong viIn cay xanh via he khu quy hoach Vjnh Mc DKV Phi.r?nig Thüy DLrung 0.35 

8 
Ha tAng k5 thut khu dIn cu Thanh Lam giai doan  3 phi.rmg ThUy 
Phtrang (phAn din tIch M sung) 

ODT Phithng lhOy Phircing 0.10 

9 
Kè gia c và xCr l thoIt lii kOnh Nam Song Huxmg doan  qua 
phi.räng ThUy Ducing và Thüy Phuxing ( Tng din tIch dir In 0,2 
ha, cIA thirc hin 0,16 ha chuyAn tip 0,04 ha) 

DTL 
Phung ThOy 

Phtrcrng, Thüy Di.ro'ng 
0.04 

10 
Ha tAng k thut khu dIn cu OTT8, OTT9, khu djch vui DVI và 
dy xanh CX4 thuc khu E - dO thj mài An Van Duxing 
(T6ng din tIch 5,03 ha, dAthirc hin 4,93 ha, chuyAn tip 0,10 ha) 

ODT; 
TMD; 
DKV 

XA Thüy Thanh; 
Phtr&ng ThIy Di.rcmg 

0.10 

Ha tAng k5 thut khu dIn cu, tIi dlnh  cu Bàu TrOn giai doan 1, 
phumg ThUy Phi.rang 

ODT Phumg Thüy PhuGng 3.00 

12 
NIng cAp, mx rng dux&ng Truing NCt Vixorng giai doan 2 
(Tng din tich cong trInh dur an 1,12 ciA thrc hin 0,633 ha, 
chuyAn tip 0,487 ha) 

DGT Phi.rOng Thüy Phuong 0.V) 

13 
Ha tAng k thut khu dan cu hAn kA 03 thuOc  khu trung tIm thj xA 
Huxang Thüy (TAng din tIch dr In 2,5 ha dl thc hin 2,2 ha, 
chuyAn tiAp 0,3 ha) 

ODT Phi.r&ng PhU Bài 0.30 

1 



STT Tn cong trinh,dr an M 
oi a 

Dja diem 
Diên tIch 
khoäng 

(ha) 

14 
Di,r an bi thi.rông, h tr và tái djnh cu cong trinh Ma rng Cãng 
hang không Quc t Phñ Bài (hang m,ic di di Ciim dip báo 
C35) tai  phtrang Phü Bài 

DGT Phung Phü Bãi 13.69 

15 
Nâng cp ma rng duang Ngô ThI ST 
(T6ng din tIch cong trInh, du an 0,80 ha dA thi,rc hin 0,228 ha 
chuyn tip 0,572 ha) 

DGT Phuing Phü Bài 0.57 

16 
Du&ng tir dtthng Thun Hóa dn di.remg Than Nhân Trung, 
phuing Thüy Li.rcng (Ph.n din tIch M sung), (tng din tIch dir 
an 1,0 ha dã thirc hin 0,9 ha, chuyn tip 0,1 ha) 

DGT Phtrmg Thüy Luang 0.10 

17 
Ha tng k thut khu dan cu t 7 phi.thng Thüy LLrang 
(Ttng diên tich du an 1,30 ha, dã thixc hin 1,141 ha, chuyn tiEp 
0,16 ha) 

ODT Phi.rOng Thüy L.rnng 0.16 

18 
Nâng cp ma rng Du&ng tinh 1 (doan tir &rmg Trtthng Chinh 
ye cau Ngoi Thanh Toan) DGT ThÜ TliarIi 3.27 

19 H tang k thut Khu dan cu thôn Van The Trung, xä Thiiy Thanh ONT Xã Thiiy Thanh 1.90 

20 

Ha thng k51 thu.t khu dan cix Thanh - Di.rcing, xä Thüy Thanh (Ha 
tang k9 thut khu dan cix Hói Sai Thung giai do?n 4, xa Thüy 
Thanh) 
(Tng din tich cong trInhi, dix an 2,66 ha dA thirc hin 0,529 ha. 
chuyn tip 2,13 ha) 

ONT Xã ThCiy Thanh 2.13 

21 Chinh trang khu nghTa trang nhân dan xA ThOy Phü NTD Xà Thüy Phü 3.81 

22 Dix&n T Hthi n6i dài di san bay Phá Bãi DGT 

XA Thus' Thanh, 
Phuàng Thug 

Dtrcing, Phtràng 
Thuy Phtwng, 

Phtrmig Thuy Chau, 
Phi.thng Phü Bài, 

Phuàng Thus' Li.rang - 
Thj xã Htrcmg Thu5' 

60.52 

Cong trinh, d an lien huyn 

23 

Nhà a x hi tai  khu dt XH6 thuc khu E - Khu dO thj mài An 
Van Dung (diu chinh dja dim thc hin). (Tang din tIch 7,90 
ha trong dO, xA ThUy Thanh, thj xä Hixctng Thüy: 4,69 ha; Phi.r?mg 
Thüy Van, thành pM Hue: 3,21 ha). 

ODT  

X Thày Thanh, thj 
xà Htrang Thüy; 

Phixông Thuy Van, 
thành pM Hue 

4 69 

Dr an Kè ch6ng sat  là cac doan xung yu thuc h tMng song 
Huxmg, tlnh Thira ThiOn Hu (Tang quy mO 6,76 ha trong do 
phAn din tIch thj xA Hixong Thüy 0,35 ha trong do xà Dirang 
HOa: 0,35 ha). 

DTL 
Thj xä Hucmg Thüy - 

Thành PM Hu 
0 35 

II Chuyntiptirnm2O22 547.35 
2.1 Cong trinh, dr an quóc phông - an ninh 

I Ha tAng k' thut khu dt khu dAt thao tnrmg huAn luyên Phü Bai CQP Phtràng ThüyChâu, 
phucmg Phu Bài 62.00 

2.2 Cong trinh, dij an do Thu tirO'ng ChInh phü chAp thun, quyt djnh du tir ma phãi thu hAl aAt 

I 

Dr an DAu ttr xây dmg và kinh doanh kAt cAu ha tAng k9 thut 
khu cOng nghip Gilimex 
(Di,r an xây di,mg kinh doanh kAt cAu ha tang Khu cong nghip 
PhO Bài gial doan III - giai don IV dqt 2) (Tong din tIch 460,85 
ha dA thi,rc hin giao dat 72,7 ha chuyAn tip 338,15 ha) 

SKK 
Phirmg PhU Bãi Xâ 

ThUy Phü, thj x 
Hucing Thüy 

388.15 
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STT Ten cong trInh,d%r an Ma 
Ioi d 

fja diem 
Din tIch 

khoãng 
(ha) 

2 Dithng trung tam x ThUy Tan (di,r an LRAMP) DOT 
Phung Thüy Lwing - 

xA ThUy Tan 
1.18 

Dung day 500kV Quãng Trach - D6c SOi, don qua thj xA 
Hi.rang Thüy 

DNL Thj xaHircingThciy 1.83 

2 3 
Cong tr'mh, d an cn thu hM dt do Hi ding nhn dOn tinh c ip thun theo Ngh quyt s6 119/NQ-
HOND ngày 08/12/2022 

I Di,rán nhà ei xA hi tai khu dAtXH1 thuc khu E ODT Phuing Thüy Di.wng 3.81 

2 
Dii&ng vào khu quOn sir, quân khu 4 và B chi huy quân sir tinh 
(Tuyn throng vào các ca quan quân khu và dai dOi trirc thuc b 
chi huy quOn sr tinh) 

DGT Phtx&ng ThCty Duxng 1.50 

3 NOng cp, ma rng Kit 303 Nguyn TAt Thãnh DOT Phumg Thüy Di.rcxng 0.56 
4 Di.ring ni Trirng NO Vuong - Vô Duy Ninh DOT Phuing Thñy DLrang 1.00 

5 Khu van hóa da näng ngoài cOng Ip - Cong viên Dn Sm DVH 
Phuing ThUy Drung; 
Phuong ThUy Phung 

24.34 

6 
Ha thng k thut Kim dan ci.r thrang Nguyn Van Chtr (Cong trinh 
Ha thng k thut khu dOn ci.r durng Nguyn Van Chu, T6 8 ThUy 
Phtrcing) 

ODT PlurO'ng Thüy Phiiong 1.61 

7 Dtrmg Nguyn Van ChInh (dung Thanh Lam-Trung Nü Vtrang) DOT PhLthng ThOy Phtwng 3.00 

8 Tnrang tiu hçc Da Lé (Hang miic nhà v sinh) DOD Phumg Th6y Pht.rong 0.11 

Mr rng khuôn viên trtthng Mm non Scm Ca (Cong trinh trix?lng 
Mm non San Ca; hang miic: 6 phOng hçc, ma rng khuOn viOn) 

DOD Phi.thng ThCiy Phuung 0.16 

10 Di di dtrng day 22 KV qua khu vrc cOnh dng Thanh Lam DNL Phtryng Thüy Phi.rcrng 0.007 

NOng cAp, ma rng &rng Tri.mg NQ Wang giai don 1 
(Tng din tIch dr On 2,0 ha dã thrc 0,85 ha chuyén tip 1,15 ha) 

DOT 
Phi.ring Thüy Dwmg-

Thñy Phucrng 
1.15 

12 
Ha tang k thut khu dOn ctr throng Quang Trung — PhU Nam giai 
don 2 (phAn b sung) 

ODT Phu?rng Thüy Châu 0.04 

13 Ha tAng k thuât khu dOn ci.r Thüy ChOu giai doan 2 ODT 
Phi.ring Thüy Châu - 

Phü Bài 
3.10 

14 
Ha tAng k thut khu dan cu Thüy ChOu ( khu vi,rc gAn BCHQS 
thj xa) 

ODT Phtrng Thüy Châu 3.29 

15 
Dirang LO Thanh Nghj (don Qu6c 11A-Tnmg Ni Vucrng) 
(T6ng din tIch di,r On 1,7 ha dA thirc hin 0,38 ha, chuyn tiOp 
1,32 ha) 

DGT PhuOng IhCiy Ch6u 1.32 

16 

1iang eap-myen uulrngnyi uung uen cau renn, pnuung I flUx 

Châu 
(Tong din tIch di,r On 0,3 ha d thirc hin 0,2 ha, chuyên tiOp 0,1 

DGT PhirOng Thüy ChOu 0.10 

17 
NOng cAp ma rng dirong và mi.rcrng thoOt nirâc kit 747 Nguyn 
TAt ThOnh, phtrông Thüy Châu 

DGT PhirOng Th6y Chau 0.04 

18 NOng cap ma rng throng va mi.rcing thoát nuâc throng Vö Khoa DOT Phirong ThOy Châu 0.50 

19 Ké cMng sat  lô b song VVc (can dirang st dAn cAu KOnh) DTL 
ThCiy Phucxng, ThOy 

Châu 
0.50 

20 

Ha tAng k thut khu dan cir và tOi djnh cir phic viii xây di,rng khu 
cong nghip Gilimex 
(Tong din tich dir On 1,5 ha, dA thirc hin 0,19 ha, chuyAn tiAp 
1,31 ha) 

ODT Phi.rong Phü Bài 1 .31 
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STT Ten cong trInh,diy 
MA 

Ioi dt 
Dja diem 

Din tIch 
khoãng 

(ha) 

21 Nt't giao thông thring 2-9 và dung Nguyn Tt Thành DGT Phtrmg Phü Bài 0.832 

22 
Dung giao thông phan khu s6 1- Khu Trung tam hành chInh thj 
xA Htrang Thuy DUT  

Phixng ThUy Châu; 
phung PhL Bài 

3.00 

23 San 4n dng phuäng Thüy Li.rcmg DTT Phu&ng Thüy Lirong 1.70 

24 
Nãng cp ma rng di.r?.mg BUi Huy Bich phix&ng Thüy Ltxcing 
(Diem dâu dung VO Trác dn ki@ M Nguyn Thai Binh) 

DGT Phung ThUy Lung 0.40 

25 
Trtxing M.m non Thüy Ltrcmg hang mvc:  San nn, tuing rào, 
nhà bep An Tnthng main non Thuy Luang DOD Phu&ng Thüy Lwng 0.50 

26 
Ha tng k thut khu dan ctr t 7 phi.r&ng Thy Li.rcmg (Phn b 
sung) 

ODT Phuing Thüy Li.rcmg 0.30 

27 
Nang cap, mi rng ct.thng tinh 1 IOE (doan Km0+900-Km1+500) 
(Tng du an 0,23 ha, dA thrc hin 0,15 ha, chuyn tip 0,08 ha) 

DOT Phung Thüy Luang 0.08 

28 
NAng cp ma rng dtrbng lien xA Thanh Van (doan tr cu Thng 
nht dn tr?.m bcrm) DGT XA Thüy Thanh 1.00 

29 
Ma rng dithng tr Nghia trang 1it si dn tnrmg Mm non so i 
xA Thüy Thanh DGT Thanh 0.96 

30 Ha tang k thut khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuc khu A 
- Do thj mâi An Van Duang (phn din tIch cOn Iai) ODT XAThüyThanh 0.035 

31 
Ha tang k$ thut khu dan cu TDC2 thuc khu A — Do thj mOi An 
Van Duang (ph.n din tIch cOn lai) ODT Xâ Thuy Thanh 0.15 

32 Cài tao  DZ 100kv Hu - Dà Nng (cung doan DOOI - D362) DNL XA Thiy PhU 0.024 
33 Mi rng tuyn dueing ThUy PhU - Phü San DGT XA ThUy Phü 0.9 
34 Ha tang k thut khu dan cix thôn 8B, xA Thi:iy Phü (giai doan 2) ONT XA Thüy Phü 3.10 

H tang k thut khu nghia trang xA Thüy Phi (giai doan 2) thi Xa 
Huang Thüy NTD XA ThUy Phü 4.90 

36 Nut giao cau vixcYt ThUy Phü DGT XA Thcty Phà 4.05 
Nâng cap, ma rng dixmg tinh 15 (doin t1r di.rng trAnh Hua " 
ranh giâi KCN Phii Bài giai doan IV) DOT 

XA ThUy Phü, 
phumg Phü Bài 

13.36 

38 Duxng Trung tam xA Thüy Tan giai doan 4 DGT XA ThUy Tan 0.6 
39 BAi chôn lAp rác di,r phOng Phü Scm DRA XA Phü San 5,38 
40 San 4n dng xA Phü Scm DTT XA Phü San 0.08 

41 

Chinh trang khu dan cu t3i Iô CTRI 1, CTR 12 và khai thác qu$ 
dAt xen ghép (Dii k hiu LKIO, LKI 1, LKI2, và LKI3 ) thuc 
khu A - do thi mâi An Van Duong (tang quy mô di,r an là 13,48 
ha trong dO thuOc thành ph6 Hu 2,8 ha, thuc da bàn thj xA 
Hucing ThUy 10,68 ha, dA thrc hin thu hM dAt 6,765 ha, chuyAn 
tiAp 3,92 ha, thành ph Hu dA thc hin thu hi) 

ODT 
Thi xA HLrang Thüy 

xA Thüy Thanh 
3.9 15 

42 

Khu do thj phIa Dông di.rmg lhOy Dtrcmg - Thun An (Khu vrc 
Dan cix DV2, LK5 thuc Khu E - DO thj mOi An VAn throng) 
(T6ng dir An 23,53; Thj xA Huong Thu xA Thüy Thanh 10,21 ha, 
Thãnh PM Hua phung An Dong 13,32 ha thành ph6 HuA dA 
thi,rc hin thu Mi), (Tong din tich thj xA Hi.rang ThUy 10,21 ha, 
dA thçrc hin thu Mi 9,004 ha, chuyn tip 1,206 ha) 

ODT; 
TMD; 
DKV 

XA Thiy Thanh thj 
xã Huong Thuy 

1.21 

DAt giao thông cña dr An Khu do thj phIa Dông ththng ThUy 
throng — Thuan An (trong dO xA Thüy Thanh thj xA Hucmg Thüy 
0,21; Phurng An DOng — thành ph6 HuA 0,53 ha da thi,rc hin thu 
Mi) 

DGT  
XA Thüy Thanh thj 

xA Hucxng Thüy 
0.21 

Cong trinh, dw an lien huyn 
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STT Ten cong trInh,dr an Ma 
Ioai liut 

Dia them 
Din ticli 
khoäng 

(ha) 

Dir an hoàn thin luâi c1in phân ph6i tinh Thüa Thiên Hu (d6ng 
b d,r an KfW3.1) (T6ng quy mO b sung côngtrinh là 0,41 ha. 
Trong do ph.n din tIch thuc dja bàn thãnh phô là 0,24 ha; 
huyn Phong Din là 0,10 ha; Thj x Htrong Thüy là 0,07 ha) 

DNL 
Thj xâ Hisang 

Thüy,Pthxông Thüy 
Dtrcing 

0.07 

TONG CQNG 651.07 
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PHU LUC IV: 
DANH MVC CAC CONG TRiNH, D1J AN CHUYEN MUC DICH stY D1JNG OAT NAM 2020, 2021 CHUYEN 

TIEP THV HIN TRONG NAM 2023 THI XA HU'ONG THUY 

(Kè,n theo Quylt djnh sáJ64fQD-UBND ngàyaOthángO25nam 2023 cüa (Jy ban nhôn dan tinh Thi4a Thiën Hu) 

STT Ten cong trInh,dy' an 
Ma Ioi 

dat 
Dia dim 

Diii tIch 
khoãng 

(ha) 

Din tich chuyên 
mvc dIch sudyng 

Dt 
trông 

lüa 
(ha) 

D.t 
ru'ng 
phOng 

h 
(ha) 

D.t 
rung 
dc 

dyng 
(ha) 

Cong trInh, dir an chuyên muc dich sü ding dt do Hi dOng nhãn dan cp flnh chap thun theo Ngh quyêt so 
119/NQ-HDND ngày 08/12/2022 

I Chuyên tip tü' Ham 2021 32.98 28.85 0.00 0.00 

1 
Ha tang k9 thut khu dan cu OYT4 thuc khu 
E - do th mOi An Van Dixang 

ODT Phi.räng ThOy Dtxang 4.32 4.24 

2 
Ha t.ng k5 thuât khu dan cu OTT8, OTT9, khu 
djch viii DVI Va cay xanh CX4 thuc khu E - 
do thj mOi An Van Dixang 

ODT; 
TMD; 
DKV 

Xã Thñy Thanh; 
Phixäng ThOy Du'cing 

5.03 4.90 

Mo rng và kè dê hói thoát nuOc duOng Khcic 
Thfra Du 

DTL Phu&ng ThOy Du'ang 1.50 1.00 

4 Ha thng k' thut Khu dan cu Dai  Giang ODT PhuOng Thiy Duang 2.30 1.86 

5 
Ha tAng k thut khu dan ci.r Thanh Lam giai 
don 3 phuOng ThOy Phuong (phân din tich 
bô sung) 

ODT 
PhirOng Thüy 

Phirang 
0.10 0.10 

6 
Ha tAng k thuãt khu dan cu, tái djnh cix Bàu 
TrOn giai don 1, phirOng Thüy Phi.ro'ng 

ODT 
PhixOng ThOy 

Phirang 
3.00 1.80 

Ha tAng k' thut khu dan cix tO 7 phixOng ThUy 
Lirang 

ODT PhirOng Thüy Lirang 1.30 1,27 

8 
Quy hoach xen cix to 5 (sau huOng nghip day 
nghê) 

ODT Phi.thng Thñy Lircing 0.36 0.36 

9 
Ha tAng k9 thut khu dan cu Thanh - Dirang, 
x ThOy Thanh (Ha tAng k thut khu dan cix 
Hói Sai Thirci'ng giai don 4, xã Thñy Thanh) 

ONT X ThOy Thanh 2.66 2.66 

10 
Nâng cAp mO rng Di.r&ng tinh 1 (doan tir 
thrOng Tnth'ng Chinh v cAu Ngoi Thanh Toàn) 

DGT Xã lhOy Thanh 3,27 3.12 

11 Kè chông sat  10 hal bO sOng Phü Bài DTL XA lhOy Ph 3.00 1.50 
Cong trInh, dir dn lien I:uyiz 

12 

Tr sO Cânh sat phOng cháy ch&a cháy và 
Trung tam nghiên cOn và dào t?o,  huAn Iuyn 
PCCC, cCru cixu h tinh Th0a Thiên Hu 
(Tng quy mô dién tich 5,12 ha, trong do 
Thành Phô Hue: 4,05 ha; Thj xâ Hu'cmg ThOy: 
1,07 ha 

CAN  

PhirOng An DOng, 
Thành Ph Hut; xä 
Thuy Thanh, thj xã 

Htwng ThOy 

1.07 0.97 

13 

Nhà 0 xâ hi tai khu dAt XH6 thuc khu E - 
Khu do thj mOi An Van Duang (diêu chinh dla 
diem thirc hin). (Tong din tich 7,9 ha trong 
dO, xã Thüy Thanh, thl xA Hung ThQy: 4,69 
ha; Phiimg Thuy Van, thành ph Hue: 3,21 ha). 

ODT 

Xä Thciy Thanh, thi 
xa Huung Thuy; 

PhirOng ThUy Van, 
thành ph6 Hue 

4.69 4.69 

14 

Khu do thj phIa BAc sOng Nhu ', thuc Khu E 
- DO thi mOi An Van Dirang (Tong din tich 
9,95 ha, trong dO 0,38 ha thuc thj xa hucmg 
ThOy). 

ODT 

X Thuy Thanh, thi 
xa Huung ThUy; 

PhirOng ThUy Van, 
thành phô Hue 

0.38 0.38 

II Chuyén tip tO näm 2022 34,64 23.76 0.00 0.00 



1 
Du an nhà a xA hi tai  khu dt XH1 thuc khu 
E 

ODT 
Phing Thüy 

DLrang 
3.81 3.81 

2 

DLrng vào khu quân sir, quân khu 4 vã B chi 
huy quAn sij tinh TuyM &rang vào các ca 
quan quán khu và i di trrc thuc b chi huy 
quân sir tinh) 

DGT 
Phu&ng ThUy 

Dtrang 
1.50 1 .40 

Ha tng k5 thut Khu dan cu dträng Nguyn 
VAn Chix (Cong trmnh Ha tang k5 thut khu dan 
ci.r d.rrng Nguyn VAn Chtr, T 8 Thüy 
Phuung) 

ODT 
Phthng Thüy 

Ph.rcing 
1.61 1.10 

' Di dcyi dtrang day 22 KV qua khu vi,rc cAnh 
d6ng Thanh Lam 

DNL 
PhuangThuy 

Phrang 
0.01 0.01 

Nâng cp tuyn duang ni ding dn cAu KAnh, 
phtrang Thüy Châu 

DGT Phträng ThUy ChAu 0.30 0.20 

6 
Tnrng MAm non Thüy Luang hng rnc: San 
nn, tixang rào, nhà bp An Tnx&ng mm non 
Thüy Luang 

DGD Phtrang ThUy Ltrang 0.50 0.50 

Ha tng k thut khu dan cu t6 7 phu&ng Thciy 
Luang (Phân bô sung) 

ODT Phuemg Thüy Luang 0.30 0.25 

Nâng cap, ma rng duing tinh 1 10E (doan 
Km0+900-Km1+500) 

DGT Phu&ng ThUy Lucmg 0.23 0.02 

9 San 4n dng phi.r&ng Thüy Ltrang DTT PhIräng Thüy Luang 1.70 (1.45 

10 
Khu xen ctr thôn Thanh Thüy ChAnh, xA ThUy 
Thanh 

ONT XA Thüy Thanh 0.41 0.28 

Nâng cp ma rng dtrâng lien xA Thanh Van 
(doan ttr cAu Thng nht dn tram born) 

DOT XA ThCy Thanh 1.00 0.30 

12 
rng dtrmg tr NghTa trang 1it sT dn 

tru&ng Mm non s 1 xA Thtiy Thanh 
DOT XA ThCy Thanh 0.96 0.30 

13 H tAng k thut Khu dAn cu thôn VAn The 
Trung, xA ThCy Thanh XAlhCyThanh 1.90 1.50 

14 Cong sâ xA ThCy Thanh TSC XA Thüy Thanh 0.75 0.75 

15 
BAnh vin da khoa Quc tê (thuc Do thj rnài 
An Van DLro'ng) 

DYT XA ThUy Thanh 5.60 5.20 

16 
HangkthutkhudAncuthOn8B,xAThUy 
Phü (giai doan 2) 

ONT XAThUyPhü 3.10 3.00 

Cong lrInh, die an lien huyn 

17 

Chinh trang khu dAn cutai 10 CTR11, CTR12 
Va khai thác qu dAt xen ghép (Di k hiu 
LKIO, LKI 1, LK12, và LK13 ) thuc khu A - 
dO thj mâi An Van Duang (tng quy mô dr An 
là 13,48 ha trong do thuc thành ph HuA 2,8 
ha, thuc dja bàn thj xA Hwing ThOy 10,68 ha 

ODT 
Thj xA Huang ThCy 

xAThOylhanh, 
ThAnh ph6 HuA 

10.68 4.48 

18 

DAt giao thông c6a dr An Khu dO thi phIa DOng 
dung Thüy DLrang - Thun An (trong dO 
Phu?ing An Dông - thAnh phô HuA 0,53 ha vA 
xA Thüy Thanh thj xA Htrang Thüy 0,21 ha) 

DGT 

Phuing An DOng - 
hAnh pM HuA và xA 
Thüy Thanh thj xA 

Hwmg ThUy 

0.21 0.21 

19 

Dr An hoAn thin Iuâi din phAn phM tinh 
Than ThiAn HuA (ding b d,r An KfW3.1) 
(Tng quy mô bA sung cong trInh là 0,41 ha. 
Trong dO phAn din tIch thuc dja bàn thAnh 
pM là 0,24 ha; huyn Phong DiAn là 0,10 ha; 
Thj xA Huang Thuy là 0,07 ha) 

DNL 
Thj xA Htrang 

Thüy,Phumg ThCy 
Duang 

0.07 0.00 

TONG CONG 67.62 52.61 0.00 0.00 
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PHULVCV: 
DANH MVC  CAC CONG TR!NH, DIJ AN DO TH! xA xAc D!NH  TRONG KE HOJLCH sU IMJNG 

DAT NAM 2023 TH! XA HYNG THUY 

(Kern theo Quyt dfnh s:361/QE)-UBND ngày,Qthang.O.nam 2023 clia Uy ban nhán dan tinh Thica Thiên Hzi 

STT Ten cong trInh, di an 
Ma 

Ioi dat 
Dja diem 

Din tIch 
khoäng 

(ha) 

Tuyn c1ng thu nuOc thai b sung các khu vçrc con Iai,  khu 
do thj mâi An Van Duong 

DTL 
PhirOng Thciy Duong-

xa Thiy Thanh 
1.19 

2 
Du giá dt a trong khu HTKT khu dan cir Iin k khu do thi 
mói CIC8 giai doan 2 (to 310, diën tich 344,7m2) 

ODT PhuOng Thüy Duong 0.03 

Du giá dt a trong khu Ha tang k thut khu dan cu lien kê 
khu CIC8 giai doan 3 

ODT Phung Thy Duong 3.00 

4 Dâu giá dat a xen ghép Kit 5 du&ng Giáp Hâi ODT PhirOng Thiiy Phtrong 0.02 

5 Du giá dAt a xen ghép Kit 156 diräng Da Lé ODT Phträng Thciy Phi.rrng 0.15 

6 
DAu giá dAt a trong khu Ha tAng k thut Khu dan cu t 14, 
Thüy Phirong 

ODT PhuängThciyPhuong 2.19 

DAu giá dAt trong khu dAt xen ghép t 1 Thüy Phi.rang (lô 
322, din tIch 188,6m2) 

ODT Phi.rOng Thôy Phuang 0.02 

8 
Khai thác dAt lam vat 1iu san lAp vilng di 1, phumg Thciy 
Phirong, thj xa Hirong Thüy 

SKS Phiring Thôy Phirong 9.50 

9 Khu dAt xen ghép dAt a t 5, t 8 ODT Phu&ng Thüy Châu 0.33 
Ma rng trirang Mâm non Nang Hông Co sâ chinh; Hang 
mic: 06 phOng hçc, hang rào, san, nhà bão v, nhà xe 

DGD PhirOng Thüy Châu 1.60 

11 Hii truOng UBND phi.rang Thüy Châu TSC PhirOng Thüy Châu 0.30 
12 Ha tAng k$ thut khu dan ci.r t 7 ODT PhuOng ThUy Châu 0.97 
13 SieuthjtithI xaHi.rongThOy TMD PhumgPhiiBài 0.51 

14 
Ha tAng k5 thut khu dan cu, tái dlnh Cu dc dung Song 
Hong 

ODT PhLrOng Phô Bài 0.15 

15 
Ha tang k thut khu dan cu to 6 
(Khu quy hoch Sqi) 

ODT Phung ThCiy Lirong 0.64 

16 San vun, hang rào nhà van hoá phuOng Thus' Lirong DVH Phurng Thôy Lirong 0.69 

17 
DAu giá dAt a trong khu Ha tAng k5 thut Khu dan cu tO 4 
phu&ng Tht'iy Lirong (4 10: 1873,1876,1877,1878) 

ODT Phi.r?yng Thuy Lurccng 0.09 

18 DAu giá dAt a xen ghep t 4 ODT Phuäng Thüy Ltrong 0.45 

19 DAu giá dAt a khu dan cur Rt Cay Xoâi ODT PhirOng ThUy Luong 0.04 

20 DAu giã dAt a d9c thrOng Trân Hoãn ODT Phuäng ThOy Luong 0.05 

21 
DAu giá dAt 0 xen ghép d9c thrOng Thun Hóa, d9c thrOng be 
tong ông Th to 3, s ODT PhirOng Thüy Luong 0.28 

22 DAu giá dAt a phân lô xen ghep dAt 0 dcc duOng Thun Hóa ODT PhirOng Thôy Luong 0.07 

23 DAu giá dAt 0 khu ha tAng xen ghép Lang Xá Cn ONT Xã Thüy Thanh 0.30 

24 
DAu giá dAt 0 trong khu ha tAng k thut khu dan cu va tái 
dnh cir HOi Sal Thurqng (10 787, 788, 789, 790, din tIch 
907,8rn2) 

ONT Xa Thüy Thanh 0.10 

25 
DAu giá dAt a trong khu quy hoach xâ Thüy Thanh (10 964, 
din tich 250m2) 

ONT Xa ThUy Thanh 0.03 

26 
DAu giá dAt a trong khu ha tAng k thut khu dan cu Hói Sal 
Thirng gial doan 3 

ONT Xâ ThUy Thanh 3.00 

27 C0a hang xang dâu thuc Kim A - DO thj mOl An Van Dirong TMD Xã ThCiy Thanh 0.60 

28 
Khu COng ngh thông tin tinh thuc khu E - DO thj mOi An 
van Dirong (K hiu SN2 thuc khu tái djnh cur ThCiy Thanh 
giai doan 2) 1 

DKH Xã ThCiy Thanh 0.57 



STT TOn cong trInh, dij an Ma 
Ioai di 

Oja diem 
Diên tich 

khoãng 
(ha) 

29 
Khu dt có k hiu DV3 thuc khu E do thj mài An Van 
Dtrcxng TMD XA Thty Thanh 0.57 

30 
DLI an T hçip giáo di11C tal  thu dt k hiu TH 12 thuc Khu 
E - Khu do thj An Van DLrang DOD Xà ThUy Thanh 8.68 

31 
Ha thng k5 thut thu dan ci.r xà ThUy Thanh 
(Ha tng k thut các thu xen ghép xA Thüy Thanh) 

ONT XA Thüy Thanh 0.70 

32 Ha tAng k thut các thu xen ghep thôn Lang Xá Bàu ONT Xã ThUy Thanh 2.00 
DAu giá dAt a diAm xen ghep dAt a tai (thcra 1378 tr 12) xA 
ThCiy Thanh ONT XA Thüy Thanh 0.01 

34 EtAu giá dAt a ha tAng k thut thu dan cii Bãu Trai ONT XA Thüy Phü 1.00 
35 DAn giá dAt & ha tAng Cn Chang 8A ONT XA ThOy Phü 2.00 
36 Trirmg Mm non Hoa HLr&ng Dtrcmg DOD Xã Thüy Phü 0.89 
37 Giao và cho thuê dAt lam nghip cho các h dan RSX XA ThOy Phü 50.00 
38 Tram bMn áp 110KV Vinh Thanh và dAn n6i DNL XA Thüy Phü 0.25 
39 Trm biAn áp 110KV KCN Ph Bài 2 và dAu nM DNL XA Thüy Phü 0.88 
40 Xây drng nhà bia ghi danh 1it sT xA Thus' Tan DVI-! X Thüy Tan 0.50 

41 
Ma rOng trtrang tiAu hpc vàtrung hçc Thu5' Tan. Hang rntic 
m&rngsân yuan DGD Xã ThUy Tan 0.60 

42 Dii an mô rng khuOn viOn tru0ng TiAu h9c và Trung hc ca 
sôPhU San DGD Xä Pht Scm 0.23 

Khai thác dAt lam vt lieu san lAp thôn 4, xa Phü Scm, thj X 
Hucinglhi:iy SKS XA Phü San 15.00 

DAn giá dAt & diAm xen ghép dAt a ti thôn H thüa 184 tä 
28) xâ Ducmg HOa ONT XA Duang Hôa 0.03 

45 
ChuyAn d6i mi1c dich dAt yuan ao 1in kA dAt a trong cOng 
mt thCra dAt trong thu dan CLI sang dAt & cOa hO gia dinh, cã 
nhãn trên dja thj xA Hucing ThUy 9,759 ha 

ODT Phuäng ThCiy Châu 1.321 
ODT Phu&ng Thüy Duang 0.106 
ODT Phu&ng lhOy Phirong 2.212 
ONT XA lhOy PhU 0.9 16 
ONT Xâ ThOy Thanh 0.43 6 
ODT Phumg PhCi Bài 1.859 
ODT Phuäng ThOy Lucmg 2.199 
ONT Xâ Phü San 0.7 10 

Cong trInh, dr an lien huyn 

46 
Tram biAn áp 110KV Hu 4 và dAu ni (thng quy mô cOng 
trInh 0,73 ha trong do phAn din tich thuOc dja bàn thành ph6 
là 0,15 ha, thj xA Huang Thu5' 0,63 ha) 

DNL Thành Ph HuA và thi 
xA Huong ThOy 

0.63 

TONG CQNG 120.60 
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PHU LUC VI: 
DANH MI1JC cAc CONG TRINH, DIJ AN DO TH XA XAC D!NH  TRONG KE HOJCH sU' DIJNG DAT 

NAM 2021, 2022 CHUYEN TIEP THIC HIN TRONG NAM 2023 TH XA HU'€ING TEIUY 

(Kern theo Quyt djnh s:.4'QD-UBND ngay2OthángD..narn 2023 cza (Jy ban nhán dOn tinh Thiia ThiCn Hue') 

STT Ten cong trinh, dr an 
- . 

Ma loai . 
D!a diem 

Diên tich 
khoang 

(ha) 

I .. Chuyen tiep tir nam 2021 270.45 

I 
Ha thng k thut khu dan cii 01T4 thuc khu E - do thj mól 
An Van Di.wng (Tong din tIch dir an 4,32 ha dã thc hin 
thu hi dt) 

ODT Phi.thng Thciy Discing 4.32 

2 
Ha tang k thut khu dan cii OTT8, OTT9, khu djch vi DVI 
Va cay xanh CX4 thuc khu E - dO thi rnâi An Van Dirong 
(Tng dir an 5,03 ha dà thi.rc hiên thuhi dAt) 

ODT; 
TMD; 
DKV 

X Th' Th h' Ph a uy an irong 
Thuy Dirnng 

503 

3 Ha tAng k thut Khu dan cii Dai  Giang ODT Phi.thng Thuy DLrcmg 2.30 

4 
Khai thác khoáng san dat lam 4t 1iu san lap khu virc di 
Trc Voi 3, phumg ThCiy Phuimg, thj xA Hi.rcmg ThCiy (Khu 
vrc I vOl din tich: 14,91 ha, dã thirc hin giao dat 12,357 ha) 

SKS Phir&ng ThOy Phirong 2.55 

5 MO rrng bäi chôn lAp rae thai Thüy Phirong DRA PhirOng Thüy Phuong 3.90 

6 Diräng Tinh l 7 n6i dài dn KhUc Thira Diii (phAn b sung) DGT Phii?mg Thüy Phuong 0.11 

7 Cho thuê dat lam nghip RSX Phuäng Th6y Châu 16.60 

8 Trirrng Mâm Non Anh Dircrng DGD PFithng Th6y Châu 0.88 

9 Trt±ng Trung hQc co sO Thüy Chãu DGD Phung Thüy Chàu 1 .82 

10 
DAu giá dAt 0 trong khu Ha tang k thL4t khu dan cit dung 
Quang Trung (Phii Nam - Th6y Châu) giai doan 2 

ODT  
PhuOng Thüy Châu - 

Ph6 Bài 
16 

11 
Ha tAng k5 thuât khu dan cii lin k 03 thuôc khu trung tam 

: .. . 
th1 xa Hircrng Thuy 

ODT Phi.wng Phu Bat 2.50 

12 
Khu djch vii khu cong nghip (Khu dAt s 1403 duOng 
Nguyen Tat Thanh) 

TMD Phung Phó Bài 2.49 

13 Cong trInh tri sO Vin kiAm sat nhãn dan thj xâ Hi.rong Th6y TSC Phung PhU Bài 0.3 1 

14 Ha tang k thut khu dan cii 7C phithng Phü Bài ODT Phung Phii Bài 1.30 

15 Quy hoach xen cit t 2 (tnuOc nhà thr hp Dirong) ODT Phithng Thüy Lirong 0.50 

16 Quy hoach xen cit t6 5 (sau huóng nghip dy ngh) ODT Phi±ng Thüy Lirong 0.36 

17 Quy hoach phân 10 dat 0 xen cit t?i t 9 (nay là t 6) T748 ODT Phithng Thüy Lirong 0.30 

18 Ha tAng k thut khu dan Cu' t phirOng Thüy Lirong ODT Phträng Thiiy Li.rong 1.30 

19 Kè chông sat  10 hai b sOng Ph: Bài DTL Xä Thiiy Phü 3.00 

20 Dat xen cit xen ghép thOn Van The Dp ONT X Thüy Thanh 0.02 

21 
Dir an ha tang k thut khu TDC2 (thuc Khu do thj rnOi An 
Van Dirong) 

ODT Xã ThOy Thanh 2.8() 

22 
Ha tang k thut khu dan Cit Thanh - Dirong, xã Thüy Thanh 
(Ha tAng k thut khu dan cit Hói Sai Thirgng gial doan 4, xà 
ThUy Thanh) 

ONT Xã Thüy Thanh 2.66 

23 Khai thãc dAt lam vt lieu san lap khu virc n61 Gich Dirong 1 SKS XA Thñy Phti 2.10 

24 Ha tAng k5' thut khu dan cii thôn 8B gial doan I ONT Xã Thüy Phü 0.95 

25 Giao dAt, cho thuê dAt lam nghip RSX Xâ Duong HOa 198.90 

1 



STT Ten cong trInh, di an Ma 1oi 
Da diem 

Din tich 
khoãng 

(ha) 

26 
Chuyn mic dich sCr di,ing dét vum ao 1in k dAt ô trong 
cüng mt thfra dAt sang dAt trén dja bàn thj xä Hirang ThUy 
vO'i din tIch khoãng 4,561 ha 

ODT Phixing ThOy Châu 0.7 14 
ODT Phtxrng ThOy Dtrang 0.235 
ODT Ph.ring Thuy Luang 0.625 
ONT XA Thüy PhU 0.260 
ONT XA Thüy Thanh 0.068 
ODT Phuing Thuy Phuong 1.413 
ODT Phithng PhO Bài 1.241 
ONT XA ThUy Tan 0.005 

27 

ChuyAn mic dIch sCr dicing dAt tir dAt nông nghip xen kë 
trong khu dan ctr sang dAt ô cOa h gia dInh, cá nhân trên dja 
bàn thj xä Hircing lhOy vâi din tIch khoang 5,348 ha (trir 
dAt nông nghip giao theo Nghj djnh s 64-CP ngày 
27/9/1993 cOa Chmnh Phü) 

ODT Phung Thüy Châu 0.497 
ODT Phuing Thüy Duang 0.186 
ODT Phumg Thüy Li.rang 1.131 
ONT XA Thüy Phü 0.184 
ONT XA ThCiy Thanh 0.109 
ODT Phuing ThOy Ph.rcing 2.637 
ODT Phthng PhO Bài 0.354 
ONT XA Di.rang Hôa 0.240 
ONT XAPhÜ San 0.010 

Cong trInh hen huyn 

28 
Khu do thj phia BAc song Nhi.r 'i', thuOc Khu E - Do thj mOi 
An Van Duang Tng din tich 9,95 ha, trong dO 0,38 ha 
thuc thj xA huang ThOy). 

ODT 

Xa '1h1y 'l'hanh, th xA 
Huang Thy; Phräng 
ThOy Van, thành phô 

4H 

0.38 

II Chuyn tip tfr nAm 2022 154.57 
I Khu dan cu khu c 1 ODT Phumg ThOy Dtrang 9.00 
2 Khu quAn thA san golf HuA Dl'!' Phtring ThUy Dixang 19.57 

DAu giá dAt a trong khu dAt ha tAng k thut khu dan cu hOi 
Cay Sen (giai doan 4) ODT Phtrng lhOy Dirang 3.30 

DAu giá dAt ô trong khu dAt ha tAng k thu.t khu dan cu hAn 
kA khu do thj mâi CIC8 (giai doan  4) ODT Phi.r?mg Thüy Dtrang 2.90 

5 Cim cong nghip ThUy Phircmg SKN Phuing Thüy Phi.rang 12.91 
6 Quy hoach dAt ö xen cu t 9 dtrng Nguyn Xuân Ngà ODT Phi.rng Thüy Châu 0.12 
7 Ha tAng k thut khu dan cu Phü Nam (Cay Sen) ODT Phtrng Thüy Châu 5.00 

8 
DAu giã dAt ô trong Khu dan ci.r tái djnh ctr duäng Quang 
Trung giai doan 2. 
(HTKT Khu dan cu dpc dtrmg Quang Trung giai doan 2) 

ODT Phtrrng PhO Bài 2.00 

9 Xen cur dAt ti tA 4 (nay là t 2) phu.räng Phii Bài ODT Phung Phc Bài 0.06 

10 Ha tAng k9 thut khu dan cu.r xen ghép dwing Dinh L Phu 
Bài ODT Phu&ng PhO Bài 0.45 

11 DAt ô xen ghép Nguyn Xuân Ngà ODT Phuthng PhU Bài 0.01 
12 DAt ô xen ghep tA 5 phu&ng PhO Bài ODT Phumg Phi Bài 0.04 
13 DAt & xen ghép tA 8 phirang Phü Bài ODT Phuäng Phü Bài 0.05 
14 Dr an trAng cay An qua CLN Phung Phü Bài 0.86 

15 Ha tAng k thut khu dan cur và tái dnh cir phiic vut xãy dumg 
khu cong nghip GiLimex ODT Phung Phü Bài 1.50 

16 Tram biAn áp 110 KV Vinh Thanh và dAu nM, Nâng tiAt din 
DZ 110KVTBA220KVHOaKhAnhTBA IIOKVHuA I DNL 

Phurmg Thüy Duang; 
Phurng ThUy Phucmg; 

Phuring Ph(t Bài 
0.15 

17 S vn dng phu?ng ThOy Luong D1T Phung ThOy Lucrng 1.70 
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SIT Ten cong trInh, dr an 
Maloai 

Dja diem 
Diên tIch 
khoing 

(Ii a) 

18 

Du giá dAt a trong khu dAt Quy hoach khu dan cu Li.rong 
M ( E5; E6; E7; E9; D20 din tIch 0,3 ha); 
Khu quy hoach ha tang k thut khu dan cu ThUy Li.rang 
(B25: 0,02 ha; Dl: 0,19 ha; C8: 0,02) 

ODT Phuông Thüy Lucrng 0.53 

19 Quy hoach xen ghep dcc durông Van Ducnig ODT Phtthng Thüy Ltxcmg 0.11 
20 Xây du,mg mài nhà vAn hóa t 6 ODT Phu.thng Thüy Ltrang 0.22 

21 
DAu giá dAt ô khu dAt ha thng k thut khu dan ci.r hói Sai 
Thucing (giai doan 2) 

ONT XA Thüy Thanh 3.00 

22 Khu xen cu thôn Thanh Thüy Chánh, xA Thày Thanh ONT XA ThUy Thanh 0.41 
23 Cong so xA Thüy Thanh TSC XA Thüy Thanh 0.75 

24 
Bnh vin da khoa QU6C tA huc Do thj mOi An Van 
Ducing) 

DYT XA Thüy Thanh 5.60 

25 
Khai thãc khoáng sAn lam 4t 1iu san lAp tai  khu vurc nii 
GIch Ducmg 2 

SKS XãThüyPhtx 17.94 

26 Dr an trung tam Djch vii Logistic TMD XA ThUy Phü 11.10 
27 Xây di,mg trang trai nOng lAm ngu nghip kt hcip NKH XA Thuy Phü 19.00 
28 Xen cu Thuqng Kênh Voi (thôn 3) và O Mtra ( thôn 7) ONT XA Thüy Phü 0.05 
29 Ha tAng k' thut khu tA.i djnh cu TAn To ONT XA ThUy Tan 9.80 

30 
Quy hoch phân lô xen cu dAu giá dAt 0 (Khu dAt xen ghep 
thôn Khe SOng 0,10 ha; Khu dAt xen ghep thôn Thanh Van: 
0,04 ha; Khu dAt xen ghép thôn Bung TAm 0,43 ha) 

ONT XA Duong HOa 0.59 

31 Ha tAng k5' thut khu dAn cu thôn Thanh VAn ONT XA Ducmg HOa 3.50 
32 NghTa trang nhAn dAn phIa Nam (mOi) NTD Xã Thüy Phà 1.90 
33 fhr0ng be tong tr Ong Nghj dAn Bàu H thôn lB DGT Xã Thüy Phü 0.30 

34 
TiAu d An giài phOng mt bAng, tái djnh cu Dir an thAnh 
phAn dAn ttr xây di,mg doan Cam L - La San (thuc dla  phn 
tlnh Thra ThiOn HuA), (Khu TDC xA PhA San) 

ONT XA Phü Scm 1.81 

35 
ChuyAn dAi mac  dich dAt vtrOn ao Iin k dAt 0 trong cüng 
mt thCra dAt trong khu dAn cu sang dAt 0 cüa h gia dInh, cá 
nhân trOn dja thj xA Huang ThUy 2,982 ha 

ODT PhuOng ThUy Li.rcmg 0.585 
ODT PhirOng Phti Bài 0.393 
ODT PhtrOng Thüy Châu 0.333 
ODT Phung ThUy Duang 0.034 
ODT PhuOng Thüy Phtrcmg 0.965 
ONT XA Ducrng HOa 0.035 
ONT XA ThAy PhCi 0.457 
ONT XA Phi Scm 0.180 

36 

ChuyAn d6i mac  dIch dAt nông nghip trong khu dAn cu 
không càng thCra dAt 0 sang dAt 0 ciia h gia dInh, cA nhAn 
trOn dja bàn thj xA Huang Thiy 2,709 ha (Trir dAt nông 
nghip giao theo Nghj djnh 64-CP ngày 27/9/1993) 

ODT PhrOngThüyLucing 0.030 
ODT Phu&ng ThOy Châu 0.204 
ODT PhtrOng ThOy Dirong 0.160 
ODT PhirOng Thüy Phirong 0.708 
ONT XA Dtrcrng HOa 0.100 
ONT XAlhUyPhü 1.508 

Cong trinh lien huyn 
Dr an H tAng k thut khu xen ghép TDC5 và khu CTRI 3 
thuc Khu A - Do thj m0i An Van Duxcrng 
(TOng din tich 2,43 ha trong do 2,09 ha thuc dja bàn thj xã 
Huang Thüy) 

PhirOng An DOng, thành 
pM HuA và XA ThUy 
Thanh, thj xA Hurang 

Thüy 

2.43 
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STT Ten cong trmnh, dir an 
dat 

Da dim 
Din tIch 
khoãng 

(ha) 

38 

Khu do thi phIa ông dt.r&ng Thüy Duang - Thun An (Khu 
vt,rc Dan ctr DV2, LK5 thuOc Khu E - DO thj mâi An Van 
Dtrong) (T6ng dr an 23,53; Thj xã Hi.rong ThuS' xA ThUy 
Thanh 10,21 ha, Thành Phô Hu phutmg An DOng 13,32 ha) 

ODT 

Xä ThUy Thanh thj xA 
Huang ThUy, phtrng 

An Dông thãnh ph Hu 
10.21 

TONG CQNG 425.014 

4 



PHU LUC VII: 
HUY BO DANH MUC CONG TRINH, DIX AN DIX€C PHE DUYET TRONG KE HOICH siY 
DUNG BAT NAM 2020, 2021, 2022 NHU5NG CHIXA TI{IXC HIN HOAC KHONG CO KHA 

NANG THU'C HIEN 
(Kern Lheo Quyt d,nh s..364QD-UBND ngay20thang20na,n  2023 cCa Uy ban nhOn dan tinh Thita ThiCn Hut,) 

STT Ten cong trinh,dr an Tha dim 

Dien 
tIch 

khoãng 
(ha) 

Trong dO din tIch xin 
chuyên myc dich sü' dyng 

(ha) 

Bat 
trong 

lOa 

Bat 
rrng 

phông 
h 

flat 
ru'ng 
dc 
dyng 

A Cong trInh an ninh- quôc phong 

1 Cong an phtthng Thiiy Dwng Phithng Thüy Duo'ng 0.17 

B 
Danh muc cong trinh, dir an chuyn myc dIch sr dyng dt trông lüa, dat rirng phOng h, dat 
ri.rng dc diing dA dtrçrc Hi dông nhân dan tinh thông qua theo Nghj quyêt so 13OJNQ-
HBND ngày 10/12/2021 

I Näm 2020 2.70 2.70 

1 
Khu t hç'p djch vu - du llch tai 
phuing ThOy Duong 

PhungThOyDuo'ng 2.70 2.70 

C Cong trinh dir an cAp huyn xac djnh 
I Näm 2020 307.35 

I 
Din tIch Ban quán I dAu tu va xay 
dimg thOy lcii 5 bàn giao 1i cho dla 
phucing. 

Xà Dirang HOa 249.28 

2 
DAt xen ghép trong khu dan ci.r thôn 
2,4,lb 

XãThüyPhü 1.20 

3 
Giao dAt lam nghip cho 2 ho gia 
dinh cã nhän do thu hi dAt nghi'a 
trang Thi:iy Phü 

Xâ ThUy Phü 2.20 

4 Nghia trang nhân dan phIa Nam (mâi) Xã Thüy Phü 40.17 

5 Xây dijng trang trai tèng hcip Phuông Ph( Bài 6.32 

6 
Phu'ang an cho thuê dAt t?i  phuO'ng 
ThüyPhuo'ng 

Phuing ThOy 
Phuong 

0.72 

DAt xen ghép t 2, 3, 9, 12 phu&ng 
ThüyDtrong 

PhuOngThCiyDwrng 1.00 

8 
Khu t hçip djch vu - du ljch tai 
phuingThOyDucing 

Phi.rng ThUy Duung 2.70 

II Nàm 2021 
Khu dAt thuang mai  dich vu (kinh 
doanh, buôn bàn vt Iiu xây dirng) 

Phu'ng Thciy Luung 0.62 

2 Xen cu t 8, phu&ng Thüy Châu Phtthng Thüy Châu 0.34 
Xãy dirng mó'i TrtrOng MAm Non 
Nang Hông phuong Thüy Chãu 

Phung Thciy Châu 0.75 

4 
Cong trInh Ha tAng k thut khu virc 
di di các cci si kinh doanh gay 0 
nhim O phuO'ng ThOy Châu 

Phuäng ThOy Chãu 1 .75 

5 Quy hoach xen cu t 4 Phung ThOy Luoiig 0,3 

TONG CONG 310.22 2.70 0.00 0.00 
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